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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	13408/VPCP-KGVX
	15/12/2017
	V/v chế độ đối với chuyên gia giúp Lào,
Campuchia
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	2039/QĐ-TTg
	18/12/2017
	Quyết định Về việc triển khai thực hiện
Nghị quyết số 2371, Nghị quyết số 2375
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	2051/QĐ-TTg
	19/12/2017
	Quyết định kiện toàn BQL Quỹ Đền ơn
Đáp nghĩa Trung ương
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	2036/QĐ-TTg
	18/12/2017
	Quyết định Kiện toàn chức danh Trưởng
ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di
dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và
Nhà máy đóng tàu Ba Son.
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	146/2017/NĐ-CP
	15/12/2017
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	2038/QĐ-TTg
	18/12/2017
	Quyết định Về việc phê duyệt Đề án
Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây
dựng
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	143/2017/NĐ-CP
	14/12/2017
	Nghị định Quy định bảo vệ công trình hàng hải    
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	144/2017/NĐ-CP
	15/12/2017
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều
của Luật Trợ giúp pháp lý
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	13404/VPCP-QHQT
	15/12/2017
	V/v rà soát, tái cơ cấu, điều chuyển, giãn
hoãn các dự án vay vốn ODA và vay ưu
đãi
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	2054/QĐ- TTg
	20/12/2017
	QĐ đổi tên "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm
Cứu nạn" thành "Ủy ban Quốc gia Ứng
phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu
nạn".
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	13506/VPCP-DMDN
	20/12/2017
	V/v Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát
tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và
xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm
2016
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	13323/VP CP-KSTT
	14/12/2017
	V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	13490/VPCP-KTTH
	19/12/2017
	V/v xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	2045/QĐ-TTg
	20/12/2017
	Quyết định Đề án Tăng cường phổ biến,
giáo dục pháp luật cho người đang chấp
hành hình phạt tù giai đoạn 2017 - 2021
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	585/TB-VPCP
	19/12/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp
trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi
hành Luật Hợp tác xã năm 2012
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	13351/VPCP-DMDN
	14/12/2017
	V/v báo cáo việc thực hiện chính sách,
pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản
nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN
giai đoạn 2011-2016
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	13389/VPCP-V/V.I
	15/12/2017
	V/v thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy
ban thường vụ Quốc hội về công tác giải
quyết khiếu nại tố cáo
	
	

	18. 
	Tạp chí thương
gia và thị trường
	368/TGTT-CV
	18/12/2017
	V/v phối hợp tuyên truyền về sử dụng
hiệu quả nguồn ngân sách
	
	

	19. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	10478/BNN-KTHT
	18/12/2017
	V/v sơ kết 02 năm thực hiện công tác đào
tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông
thôn theo Quyết định số 971/QĐ-TTg
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	17015/BTC-QLG
	18/12/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo thông
tư hướng dẫn một số điều của Nghị định
quy định chi tiết việc thành lập và hoạt
động của hội đồng định giá tài sản, trình
tự, thủ tục định giá tài sản trong tổ tụng
hình sự
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	4635/QĐ-BCT
	12/12/2017
	V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị,
vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất
được
	
	

	22. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4130/BKHCN-KHTC
	07/12/2017
	V/v hướng dẫn nội dung kế hoạch KHCN
năm 2018
	

	

	23. 
	Bộ Ngoại giao
	5146/BNG-LS
	15/12/2017
	V/v thực hiện Quyết định số
58/2012/QĐ_ttg về sử dụng và quản lý hộ
chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
	
	

	24. 
	Bộ Ngoại giao
	5149/BNG-LS
	15/12/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị
1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ
tướng Chính phủ
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1239/KH-BCĐ
	13/12/2017
	V/v tăng cường công tác phòng chống
buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	1712/BTC-QLCS
	19/12/2017
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư
của Bộ Tài chính
	
	

	27. 
	Bộ Lao động
Thương binh và xã hội
	5366/LĐTBXH-
TCGDNN
	19/12/2017
	V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền về giáo dục nghề nghiệp
	
	

	28. 
	Bộ Khoa học và công nghệ
	4232/BKHCN-VCLCS
	18/12/2017
	V/v sổ tay hướng về chỉ số DMST toàn cầu
	
	

	29. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3199/QĐ-BTNMT
	14/12/2017
	V/v ban hành quy trình thí điểm liên thông
giải quyết một số thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài
nguyên và Môi trường
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	2533/QĐ-BTC
	08/12/2017
	V/v bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
trung ương cho ngân sách địa phương
kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình
mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	132/2017/TT-BTC
	15/12/2017
	V/v quy định về tổ chức thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước năm 2018
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	132/2017/TT-BTC
	15/12/2017
	V/v quy định về tổ chức thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước năm 2018
	
	

	33. 
	Đảng ủy khối các
cơ quan Trung ương
	656-CV/ĐUK
	20/12/2017
	V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo xây dựng
khu di tích lịch sử và nhà bia truyền thống
của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương
	
	

	34. 
	Bộ Quốc phòng
	15040/BC-BQP
	14/12/2017
	V/v tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ
năm 2009
	
	

	35. 
	Văn phòng Ban
chỉ đạo quốc gia
1237-Cục Chính
sách Tổng cục chính trị
	4115/VP-CTMLS
	15/12/2017
	V/v bảo đảm trang bị phương tiện phục vụ
công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
	
	

	36. 
	Bộ tư pháp
	6587/BTP-VP
	20/12/2017
	V/v chuẩn bị tham luận tại hội nghị trực
tuyến toàn quốc triển khai công tác tư
pháp năm 2018
	
	

	37. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	38/2017/TT-BTTTT
	13/12/2017
	V/v hướng dẫn các cơ quan báo chí xây
dựng chương trình, nội dung phố biến
kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn
dân
	
	

	38. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	31/2017/TT-BTTTT
	15/11/2017
	V/v quy định hoạt động giám sát an toàn
hệ thống thông tin
	
	

	39. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2353/QĐ-STTTT
	20/12/2017
	V/v phê duyệt dự án truyền thông về
phòng chống ma túy trên các phương tiện
thông tin đại chúng thuộc chương trình
phòng chông ma túy đến năm 2020 của
Chính phủ
	
	

	40. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	4588/BTT-TT-KHTC
	18/12/2017
	V/v công bố định mức kinh tế kỹ thuật
trong hoạt động chuyển giao ứng dụng
công nghệ thông tin
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	17132/BTC-TCDN
	19/12/2017
	V/v đề nghị nộp báo cáo theo yêu cầu của
đoàn giám sát Quốc Hội
	
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn
	10454/BNN-KHCN
	18/12/2017
	V/v cung cấp thông tin dự án nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp
sạch
	
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	10547/CT-BNN
	20/12/2017
	V/v thực hiện tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm
2018
	
	

	44. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4245/BKHCN-TĐC
	19/12/2017
	V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về đề án tổng thể triển
khai áp dụng và quản lý tem truy suất
nguồn gốc
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	10501/BNN-TCLN
	19/12/2017
	V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg
	
	

	46. 
	Bộ Tư pháp
	2566/QĐ-BTP
	14/12/2017
	V/v ban hành chương trình công tác trọng
tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi
hành án dân sự hành chính năm 2018
	
	

	47. 
	Cục thu đua Trung
du và miền núi phía Bắc
	440/BC-CTĐ
	13/12/2017
	V/v tổng hợp kết quả công tác mặt trận
năm 2017
	
	

	48. 
	Bộ Công an
	3104/BCA-C19
	18/12/2017
	V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi
hành án hình sự
	
	

	49. 
	Bộ Công an
	3105/BCA-V19
	18/12/2017
	V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Đặc xá
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	17301/BTC-ĐT
	21/12/2017
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân
đối vốn dự án đầu tư xây dựng đường cao
tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao
tốc Nội Bài Lào Cai theo hình thức BOT
	
	

	51. 
	Bộ Tư pháp
	6583/BTP-VĐCXDPL
	20/12/2017
	V/v thông báo nội dung giao địa phương
quy định chi tiết các luật, nghị quyết được
quốc hội khóa XIV thông qua tai kỳ họp
thứ 4
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	17347/BTC-NSNN
	21/12/2017
	V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh
giản biên chế đợt II năm 2016 và năm
2017
	
	

	53. 
	Bộ Tư pháp
	6599/BTP-PLQT
	21/12/2017
	V/v thống nhất áp dụng quy định tại điều
15 hiệp định tương trợ tư pháp với nga
	
	

	54. 
	Bộ Tài chính
	17365/BTC-QLN
	22/12/2017
	V/v triển khai dự án chương trình mở rộng
quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa
trên kết quả vay vốn WB
	
	

	55. 
	Bộ Tư pháp
	2604/QĐ-BTP
	20/12/2017
	V/v phê duyệt danh mục chế độ báo cáo
định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tư pháp
	
	

	56. 
	Bộ tư lệnh quân Khu 2
	1292/KH-HĐGD
	21/12/2017
	V/v giáo dục quốc phòng và an ninh năm
2018
	
	

	57. 
	Bộ tham mưu - Bộ
tư lệnh quân khu 2
	4752/HD-HĐGD
	21/12/2017
	V/v thực hiện công tác giáo dục quốc
phòng và an ninh năm 2018
	
	

	58. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	10548/CT-BNN
	20/12/2017
	V/v tăng cường bảo đảm an toàn thực
phẩm trước, trong và sau dịp tết Dương
lịch, tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
	
	

	59. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	10293/KH-BNN
	12/12/2017
	V/v thực hiện chương trình phối hợp số
526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về
tuyên truyền vận động, sản xuất kinh
doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức
khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020
	
	

	60. 
	Tổng cục giáo dục
nghề nghiệp
	3268/TCGDNN-PCTT
	30/11/2017
	V/v tổ chức hoạt động giáo dục nghề
nghiệp
	
	

	61. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	48/2017/TT-BGTVT
	13/12/2017
	V/v quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê
và chế độ báo cáo thống kê ngành giao
thông vận tải
	
	

	62. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6789/BTNMT-TCMT
	14/12/2017
	V/v góp ý  dự thảo đề án tăng cường cơ
chế phối hợp trong nước giải quyết các
vấn đề môi trường trong bối cảnh hội
nhập quốc tế
	
	

	63. 
	Hội kiến trúc sư Việt Nam
	124/KT
	14/12/2017
	V/v kỷ niệm 70 năm hội 
	
	

	64. 
	
Văn phòng Chính phủ
	2073/QĐ-TTg
	22/12/2017
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể
phát triển Khu DLQG Tân Trào, Tuyên
Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030
	
	

	65. 
	Bộ Nội vụ
	6702/BNV-TCBC
	21/12/2017
	V/v thẩm tra danh sách tinh giản biên chế
của tỉnh Tuyên Quang năm 2018
	
	

	66. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	10659/BNN- PCTT
	25/12/2017
	V/v đề xuất các dự án di dân khẩn cấp
phòng chống lũ ống lũ quét sạt lở đất
	
	

	67. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	8015/TCĐBVN
	14/12/2017
	V/v trích lục quyết định số 07/2017/QĐ-
TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng
đường bộ theo hình thức điện tử không
dừng
	
	

	68. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	5495/BVHTTDL-KHTC
	25/12/2017
	V/v báo cáo kế hoạch 2016 -2020 và kế
hoạch nam 2018 chương trình mục tiêu
phát triển hạ tầng du lịch
	
	

	69. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/2017/TT-BGD
	18/12/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn
tâm lý cho học sinh trong trường phổ
thông
	
	

	70. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	3015/QĐ-BHXH
	15/12/2017
	V/v ban hành quy định về việc tham gia
đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã
hội tại các cơ sở y tế
	
	

	71. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	12/2017/TT-BKHCN
	28/09/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN
	
	

	72. 
	Tổng công ty đầu
tư và kinh doanh
vốn nhà nước
	2632/ĐTKDV-ĐT4
	25/12/2017
	V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở
hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	
	

	73. 
	Văn phòng Chính phủ
	595/TB-VPCP
	22/12/2017
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo
liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn
thực phẩm
	
	

	74. 
	Văn phòng Chính phủ
	2071/QĐ-TTg
	22/12/2017
	Quyết định về việc bổ sung thành viên
Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển
nhân lực nhiệm kỳ 2016 -2021
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	2079/QĐ-TTg
	22/12/2017
	Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ khoa học
và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia "Xây
dựng bộ Địa chí Quốc gia VN"
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	2072/QĐ- TTg
	22/12/2017
	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng
cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	2068/QĐ-TTg
	21/12/2017
	Về việc chuyển giao Dự án đầu tư xây
dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
	
	

	78. 
	Văn phòng Chính phủ
	13612/VPCP-QHĐP
	22/12/2017
	V/v thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội
	
	

	79. 
	Văn phòng Chính phủ
	2078/QĐ-TTg
	22/12/2017
	Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Bắc Kạn
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	80. 
	Văn phòng Chính phủ
	599/TB-VPCP
	22/12/2017
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ
tướng tại cuộc họp Ủy ban quốc gia về trẻ em
	
	

	81. 
	Văn phòng Chính phủ
	589/TB-VPCP
	20/12/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam,Chủ tịch Ủy ban Quốc gia
phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ
nạn ma tuý, mại dâm, tại Hội nghị trực
tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm
2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
	
	

	82. 
	Văn phòng Chính phủ
	602/TB- VPCP
	25/12/2017
	Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam,Trưởng Ban Chỉ đạo
cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin
	
	

	83. 
	Văn phòng Chính phủ
	1253/QĐ-BCĐGTVT
	22/12/2017
	Quyết định Kiện toàn chức danh phó
trưởng ban thương trực ban chỉ đạo nhà
nước các công trình, dự án trọng điểm
	
	

	84. 
	Văn phòng Chính phủ
	46/CT-TTG
	21/12/2017
	Chỉ thị  về tăng cường công tác dinh
dưỡng trong tình hình mới
	
	

	85. 
	Thủ tướng Chính phủ
	49/2017/QĐ-TTg
	21/12/2017
	V/v thu dọn các công trình, thiết bị và
phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
	
	

	86. 
	Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	5427/TB-LĐTBXH
	22/12/2017
	V/v nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ
công chức viên chức và người lao động
của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ
chức chính trị
	
	

	87. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1872/QĐ- LĐTBXH
	04/12/2017
	V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	
	

	88. 
	Bộ Công thương
	12082/KH-BCĐ
	22/12/2017
	V/v cao điểm đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả trước,
trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất
2018
	
	

	89. 
	Tổng cục Thủy lợi
	599/TCTL-NN
	11/12/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện chương
trình supRSWS năm 2017
	
	

	90. 
	Bộ Y tế
	7335/BYT-QLD
	22/12/2017
	V/v xây dựng kế hoạch và báo cáo tình
hình triển khai thực hiện chiến lược quốc
gia phát triển ngành dược Việt Na giai
đoạn đến năm 2020
	
	

	91. 
	Bộ Khoa học và
công nghệ
	3482/QĐ- BKHCN
	08/12/2017
	V/v công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa
học và Công nghệ
	
	

	92. 
	Bộ Tài chính
	133/2017/TT-BTC
	15/12/2017
	V/v quy định về giao dịch điện tử trong
hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước
	
	

	93. 
	Bộ Tài chính
	133/2017/TT-BTC
	15/12/2017
	V/v quy định về giao dịch điện tử trong
hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước
	
	

	94. 
	Đại sứ quán
Hungary tại Hà Nội
	336/2017/HUNEMB
	22/12/2017
	V/v tổ chức buổi tọa đàm về các dự án
ODA Hungary tại Việt Nam
	
	

	95. 
	Bộ Công thương
	16/CT-BCT
	21/12/2017
	V/v đảm bảo cung ứng điện trong các dịp
lễ, tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn
trong năm 2018
	
	

	96. 
	Bộ Công thương
	11990/BCT-VP
	21/12/2017
	V/v giải mật quyết định số 34/2017/QĐ-
TTg
	
	

	97. 
	Bộ công thương
	29/2017/TT-BCT
	20/12/2017
	V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
	
	

	98. 
	Văn phòng quốc hội
	146/SY-VPQH
	20/12/2017
	Sao y số 50/2017/QH14 của Quốc hội
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung
ương năm 2018
	
	

	99. 
	Văn phòng quốc hội
	145/SY-VPQH
	20/12/2017
	Sao y số 49/2017/QH14 của Quốc hội
nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước
năm 2018
	
	

	100. 
	Bộ Lao động
thương binh và xã hội
	5346/LĐTBXH-TCGDNN
	18/12/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm
vụ chuyên môn của dự án đổi mới và
nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	
	

	101. 
	Tập đoàn dệt may Việt Nam
	1242/TĐDMVN-QLNNL
	27/12/2017
	V/v hỗ trợ chi phí đào tạo lao động cho
nhà máy may Tuyên Quang
	
	

	102. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	14438/BGTVT- KHĐT
	25/12/2017
	V/v tham gia ý kiến về thẩm định nguồn
vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án
đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên
Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội
	
	

	103. 
	Văn phòng Chính phủ
	2082/QĐ-TTg
	25/12/2017
	Quyết định Xếp hạng di tích quốc gia đặc
biệt
	
	

	104. 
	Văn phòng Chính phủ
	13714/VP CP-KSTT
	26/12/2017
	V/v công cụ rà soát, đánh giá điều kiện
kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ
của OECD
	
	

	105. 
	Văn phòng Chính phủ
	2088/QĐ- TTg
	25/12/2017
	QĐ Về việc công nhận thành phố Bắc
Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc
Ninh
	
	

	106. 
	Văn phòng Chính phủ
	604/TB-VPCP
	26/12/2017
	Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch
Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt
Nam tại Hội nghịtổng kết công tác năm
2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
của Ủy ban Quốc gia
	
	

	107. 
	Văn phòng Chính phủ
	605/TB-VPCP
	26/12/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đamtại Hội nghị đánh
giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy
tập hàicốt liệt sĩ năm 2017; phương
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018và
triển khai trang thông tin điện tử quản lý
thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
	
	

	108. 
	Văn phòng Chính phủ
	2080/QĐ-TTg
	22/12/2017
	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 -2025
	
	

	109. 
	Văn phòng Chính phủ
	148/2017/NĐ-CP
	25/12/2017
	Nghị định Về Điều lệ tổ chức và hoạt
động củaTổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn nhà nước
	
	

	110. 
	Văn phòng Chính phủ
	136/NQ- CP
	27/12/2017
	Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giấy tờ công dân liên quan đến
quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	111. 
	Văn phòng Chính phủ
	1272/HĐ TV
	28/12/2017
	V/v rà soát biểu mẫu tính toán chi phí
tuân thủ thủ tục hành chính và cung cấp
danh sách doanh nghiệp
	
	

	112. 
	Văn phòng Chính phủ
	48/CT-TTG
	27/12/2017
	Chi thị Về việc tăng cường công tác quản
lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị
trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
	
	

	113. 
	Văn phòng Chính phủ
	47/CT- TTG
	27/12/2017
	Chỉ thị  về việc chấn chỉnh công tác đấu
thầu trong các dự án đầu tư phát triển và
hoạt động mua sắm thường xuyên sử
dụng vốn nhà nước
	
	

	114. 
	Văn phòng Chính phủ
	147/2017/NĐ-CP
	25/12/2017
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày
01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về
chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh
vốn nhà nước
	
	

	115. 
	Văn phòng Chính phủ
	2109/QĐ- TTg
	27/12/2017
	Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ
sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
	
	

	116. 
	Văn phòng Chính phủ
	2106/QĐ-TTg
	27/12/2017
	Quyết định Phê chuẩn kết quả miễn
nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
	
	

	117. 
	Bộ Tài nguyên và Mội trường
	2518/QĐ-BTNMT
	17/10/2017
	V/v công bố thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	118. 
	Văn phòng Chính phủ
	2099/QĐ-TTg
	27/12/2017
	Quyết định ban hành danh mục dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước ở Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	

	119. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2119/QĐ-TTg
	28/12/2017
	v/v phê duyệt đề án định hướng phát triển
đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các
quốc gia, địa bàn trọng điểm
	
	

	120. 
	Văn phòng Chính
phủ - Bộ Giáo dục
và ĐT - Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội
	24/CTPH
	08/11/2017
	V/v chương trình phối hợp giám sát thực
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
	
	

	121. 
	Bộ Tư pháp
	2651/QĐ-BTP
	22/12/2017
	V/v xếp hạng cục thi hành án dân sự năm
2017
	
	

	122. 
	Bộ Tư pháp
	2656/QĐ-BTP
	22/12/2017
	V/v xếp hạng Sở tư pháp các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương năm 2017
	
	

	123. 
	Ủy ban tài chính
ngân sách của quốc hội
	241/KH-ĐGS
	26/12/2017
	V/v thực hiện giám sát chuyên đề việc
thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài
giai đoạn 2011 - 2016
	
	

	124. 
	Bộ Tài chính
	04/CT-BTC
	22/12/2017
	V/v tăng cường công tác quản lý, điều
hành và bình ổn giá trong dịp tết nguyên
đán Mậu Tuất năm 2018
	
	

	125. 
	Ủy ban thường vụ quốc hội
	241/KH- ĐGS
	26/12/2017
	V/v thực hiện giám sát chuyên đề việc
thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài
giai đoạn 2011 - 2026
	
	

	126. 
	Thanh tra Chính phủ
	3212/KH- TTCP
	28/12/2017
	V/v tổ chức tiếp công dân phục vụ tết
Dương lịch 2018 và tết nguyên đán Mậu Tuất
	
	

	127. 
	Bộ Tài chính
	17304/BTC-KBNN
	21/12/2017
	V/v hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân
sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập
và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
	
	

	128. 
	Bộ Tài chính
	131/2017/TT-BTC
	15/12/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 315/2016/TT-BTC
	
	

	129. 
	Tổng cục phòng chống thiên tai
	303/QĐ-PCTT
	27/12/2017
	V/v giao ký thừa ủy quyền cấp biển xe hộ
đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng
chống thiên tai
	
	

	130. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10561/BKHĐT-PTDN
	28/12/2017
	V/v xin ý kiến dự thảo chỉ thị của thủ
tướng chính phủ đấy mạnh triển khai luật
hỗ trợ DNNVV
	
	

	131. 
	Bộ Nội vụ
	2915/QĐ- BNV
	25/12/2017
	V/v giải thể ban quản lý dự án hoàn thiện,
hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành
chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa
giới hành chính
	
	

	132. 
	Bộ Xây dựng
	3169/BXD-PTĐT
	29/12/2017
	V/v rút vón tạm ứng IDA lần 10 của
chương trình đô thị miền núi phía bắc
	
	

	133. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1854/QĐ-BKHĐT
	21/12/2017
	V/v giao chi tiết dự toán chi ngân sách
trung ương thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia năm 2018
	
	

	134. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	7079/BTNMT-TCMT
	29/12/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo
cáo công tác bảo vệ môi  trường tại
Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT
	
	

	135. 
	Bộ Tài chính
	2610/QĐ-BTC
	21/12/2017
	V/v công bố công khai dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018
	
	

	136. 
	Bộ Tài chính
	138/2017/TT-BTC
	25/12/2017
	V/v hướng dẫn một số khoản chi phí đặc
thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ
số quy định tại Nghị định số
122/2017/NĐ-CP
	
	

	137. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	41/2017/TT-BTTTT
	19/12/2017
	V/v quy định sử dụng chữ ký số cho văn
bản điện tử trong cơ quan nhà nước
	
	

	138. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	40/2017/TT- BTTTT
	15/12/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
thông tư số 25/2015/TT-BTTTT về quản
lý và sử dụng kho số viễn thông
	
	

	139. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	4659/BTTTT-THH
	25/12/2017
	V/v thông báo ban hành phương pháp
đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ
thông tin của cơ quan nhà nước và gửi số
liệu báo cáo
	
	

	140. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	4749/BTTTT-CATT
	29/12/2017
	V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn
thông tin trong dịp tết dương lịch và tết
Mậu Tuất 2018
	
	

	141. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	39/2017/TT-BTTTT
	15/12/2017
	V/v ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ
thuật về ứng dụng công nghệ thông tin
trong cơ quan nhà nước
	
	

	142. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2392/QĐ-BTTTT
	25/12/2017
	V/v ban hành bộ tiêu chí và phương pháp
đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp
xã và cấp huyện
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